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	An Giang, ngày       tháng 7 năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO 

Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Khoản 1, Điều 1 
Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	Phạm vi điều chỉnh

   Nghị quyết này quy định mức chi ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh An Giang được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.

 (Khoản 1, Điều 1 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN

	Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 
Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	Đối tượng áp dụng

   a) Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm cả tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

   b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn trên địa bàn tỉnh An Giang theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.

 (Điểm a, b, khoản 2, Điều 1 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 2 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN

	Khoản 1, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	 Nguồn kinh phí thực hiện

   1. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hằng năm của tỉnh.

   2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm:
   a) Nguồn đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài;
   b) Nguồn vốn từ chương trình, dự án hợp tác quốc tế, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật;
   c) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
   Việc huy động và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác phải bảo đảm không làm thay đổi mục tiêu, nội dung, tính chất của hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

 (Khoản 1, khoản 2 Điều 2 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN

	Điểm a, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi công tác phí trong nước, chi tổ chức hội nghị, hội thảo: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang.

 (Khoản 1, Điều 3 dự thảo)
	    Tại điểm a, khoản 1 Điều 12 Thông tư số  23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2025/TT-BTC.
 HĐND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang.

	Điểm b, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi công tác phí nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước; Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung điều 6 Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước.
(Khoản 2, Điều 3 dự thảo)
	   Tại điểm b, khoản 1, Điều 12 Thông tư số  23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 140/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí. 
HĐND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước; Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung điều 6 Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước.

	Điểm c, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi dịch thuật, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước và quốc tế: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND; Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND.
(Khoản 3, Điều 3 dự thảo)
	   Tại điểm c, khoản 1, Điều 12 Thông tư số  23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2026/TT-BTC ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế dộ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. 
HĐND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND; Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND.

	Điểm d, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi điều tra, khảo sát, thu thập số liệu: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 163/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(Khoản 4, Điều 3 dự thảo)
	   Tại điểm d, khoản 1, Điều 12 Thông tư số  23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2022/TT-BTC.
 HĐND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 163/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

	Điểm đ, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng theo mức lương quy định tại Thông tư số 7/2026/TT-BNV ngày 05/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở xác định giá gói thầu.

(Khoản 5, Điều 3 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN

	Điểm e, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi thuê chuyên gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài, đơn vị căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thuyết minh rõ sự cần thiết, kết quả và hiệu quả của việc thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở hồ sơ, tài liệu chứng minh và kết quả thương thảo về yêu cầu công việc và mức thù lao chuyên gia.

(Khoản 6, Điều 3 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN

	Điểm g, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi tạo lập thông tin điện tử: Thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Khoản 7, Điều 3 dự thảo)
	Nội dung này theo quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN

	Điểm h, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi xây dựng giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, tập huấn: Áp dụng định mức chi được quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

(Khoản 8, Điều 3 dự thảo)
	Nội dung này theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN

	Điểm i, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi tổ chức hoạt động đào tạo nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang.

(Khoản 9, Điều 3 dự thảo)
	   Tại điểm i, khoản 1, Điều 12 Thông tư số  23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.
 HĐND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang.

	Điểm k, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên các tạp chí trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Khoản 10, Điều 3 dự thảo)
	   Tại điểm k, khoản 1, Điều 12 Thông tư số  23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Nghi định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. 
UBND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên các tạp chí trên địa bàn tỉnh An Giang.

	Điểm l, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi tôn vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có đóng góp tích cực trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(Khoản 11, Điều 3 dự thảo)
	   Tại điểm l, khoản 1, Điều 12 Thông tư số  23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Nghi định số 152/2026/NĐ-CP ngày 14/6/2026 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 
UBND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

	Điểm m, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn được xây dựng trên cơ sở nhu cầu, khối lượng, đơn giá theo mặt bằng giá thị trường tại thời điểm lập dự toán hoặc theo định mức hiện hành (nếu có).

(Khoản 12, Điều 3 dự thảo)
	Nội dung này theo quy định tại điểm m, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi biên soạn bản đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật làm căn cứ xét duyệt để đưa vào kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương: 1.800.000 đồng/01 dự án, bản đề xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Khoản 1, Điều 4 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 6, Điều 13 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi xét duyệt đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương phục vụ lập kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương:
   - Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi;
   - Thành viên: 700.000 đồng/người/buổi.
(Khoản 2, Điều 4 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 6, Điều 13 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi soạn thảo kế hoạch phổ biến quy chuẩn kỹ thuật: 2.000.000 đồng/kế hoạch được duyệt.

(Khoản 1, Điều 5 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi thuê tổ chức, cá nhân sáng tạo nội dung sản xuất, xuất bản các sản phẩm truyền thông để phổ biến quy chuẩn kỹ thuật trên các nền tảng số, mạng xã hội: được xác định theo giá niêm yết hoặc báo giá hoặc yêu cầu của tổ chức, cá nhân được thuê, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xét duyệt; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

(Khoản 2, Điều 5 dự thảo)
	   Nội dung này được quy định tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi tổ chức các hoạt động phổ biến quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc thi, hội thi: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.
(Khoản 3, Điều 5 dự thảo)
	   Tại khoản 3, Điều 14 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở. 
HĐND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang.

	Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi thu thập, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, tư liệu về các cam kết quốc tế có liên quan; căn cứ pháp lý, khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước và mức độ rủi ro của đối tượng quản lý: Thực hiện theo hệ số, phương pháp xác định và mức thù lao đối với các chức danh quy định tại Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định định mức xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(Khoản 1, Điều 6 dự thảo)
	   Tại khoản 1, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 HĐND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định định mức xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.



	Điểm a, b, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử (nếu có) để xác định các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật, mối nguy và mức độ rủi ro nhằm xác định phương thức, biện pháp quản lý phù hợp trong dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật địa phương:

   - Chi mua mẫu, thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư, hóa chất để phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử: căn cứ khối lượng công việc, chế độ, định mức hiện hành (nếu có), giá niêm yết hoặc báo giá liên quan.

   Đối với việc lấy mẫu nhỏ lẻ trên nhiều địa bàn (nếu có), tiền công lấy mẫu để phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, áp dụng thử: tối đa 500.000 đồng/ngày công.

   Trường hợp đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương có chức năng, cơ sở vật chất và năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tự thực hiện hoạt động phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử: việc xác định hao phí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ phân tích, khảo nghiệm, thử nghiệm hoặc áp dụng thử làm căn cứ lập dự toán được xác định theo mức khấu hao tài sản được quy định tại Thông tư số 141/2025/TT-BTC.

   Sau khi quy chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành, phần kinh phí tương ứng với chi phí hao phí tài sản được quyết toán và trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp nếu đơn vị chủ trì là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc trích lập Quỹ đầu tư phát triển nếu đơn vị chủ trì là tổ chức ngoài công lập theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính và quy định pháp luật có liên quan.

 - Tiền công phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử; biên soạn báo cáo kết quả phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm hoặc áp dụng thử; biên soạn thuyết minh dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương và dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật địa phương; biên soạn thuyết minh đề nghị bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật địa phương; lập báo cáo kết quả thẩm định, báo cáo tiếp thu, giải trình kết quả thẩm định: tối đa 1.000.000 đồng/ngày công. Căn cứ tính chất, khối lượng, mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu về chất lượng sản phẩm, đơn vị chủ trì xác định số ngày công làm cơ sở tính thù lao cho các thành viên tham gia; việc xác định phải gắn với nội dung công việc và sản phẩm cụ thể, có thuyết minh rõ căn cứ; kết quả xác định được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

   Trường hợp thuê dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm, áp dụng thử: được xác định theo giá niêm yết hoặc báo giá của nhà cung cấp.
(Điểm a, b khoản 2, Điều 6 dự thảo)
	   Nội dung này được quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Điểm a, b, c, khoản 3 Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Tiền công biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật:
  - Tiền công biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương đơn ngành, lĩnh vực, bao gồm cả biên soạn khung nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương (nếu có): 40.000.000 đồng/01 dự thảo.
   - Tiền công biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương liên ngành, bao gồm cả biên soạn khung nội dung dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương (nếu có): Bằng 200% mức chi theo quy định tại điểm a khoản này.
   - Tiền công biên soạn dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Bằng 60% mức chi được quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

(Điểm a, b, c khoản 3, Điều 6 dự thảo)
	Nội dung này theo quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 4, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi đánh giá tác động của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương: 10.000.000 đồng/01 báo cáo; chi đánh giá tác động của dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật: 6.000.000 đồng/01 báo cáo.
   Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương có tính liên ngành, phạm vi tác động rộng, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc gây phát sinh chi phí tuân thủ lớn cho doanh nghiệp, cơ quan chủ trì soạn thảo được thuê chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập thực hiện đánh giá tác động của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương, kinh phí thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và đấu thầu.
(Khoản 4, Điều 6 dự thảo)
	   Nội dung này được quy định tại khoản 4, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 5, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi tổ chức các cuộc họp tổ soạn thảo, hội thảo chuyên đề, hội thảo tham vấn, góp ý đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật địa phương:

   - Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi;
   - Thư ký: 700.000 đồng/buổi;
   - Đại biểu tham dự: 500.000 đồng/người/buổi.

(Khoản 5, Điều 6 dự thảo)
	   Nội dung này được quy định tại khoản 5, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 6, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học: 700.000 đồng/01 phiếu ý kiến; chi tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý: 2.000.000 đồng/bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý.

(Khoản 6, Điều 6 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 6, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 9 Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi họp Hội đồng thẩm định quy chuẩn kỹ thuật địa phương, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật địa phương:

   - Chủ tịch Hội đồng: 1.800.000 đồng/buổi;

   - Thành viên: 1.500.000 đồng/người/buổi;
   - Chi lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của thành viên vắng mặt tại cuộc họp thẩm định: 1.000.000 đồng/01 phiếu ý kiến.

(Khoản 7, Điều 6 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 9, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 10, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi đăng tải hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật địa phương lấy ý kiến rộng rãi; kết quả tham vấn, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên cổng thông tin điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 nơi đăng tải.

(Khoản 8, Điều 6 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 10, Điều 16 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 1, Điều 17 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu, đánh giá, phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu về hiệu quả áp dụng của quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 163/2018/NQ-HĐND.
(Khoản 1, Điều 7 dự thảo)

	     Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và biểu mẫu số 01 kèm Thông tư số 109/2016/TT-BTC. 
HĐND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định định mức xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

	Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi lấy ý kiến chuyên gia: 500.000 đồng/01 phiếu ý kiến đối với quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

(Khoản 2, Điều 7 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 3, Điều 17 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi hội thảo chuyên đề góp ý:
   - Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi;

   - Thư ký: 700.000 đồng/buổi;
   - Đại biểu: 300.000 đồng/người/buổi.
(Khoản 3, Điều 7 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 3, Điều 17 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 4, Điều 17 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Tiền công lập báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiệu quả quy chuẩn kỹ thuật địa phương: 5.000.000 đồng/01 báo cáo.
(Khoản 4, Điều 7 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 4, Điều 17 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi đánh giá thực trạng; nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tài liệu và kết quả nghiên cứu khoa học liên quan; lấy mẫu phân tích, thử nghiệm, khảo nghiệm, vận hành, áp dụng thử (nếu có) để xác định các chỉ tiêu, đặc tính kỹ thuật, yêu cầu quản lý của dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: Bằng 70% mức chi nội dung tương tự được quy định tại điểm a, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 15 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

(Khoản 1, Điều 8 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi mua tài liệu, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, kết quả nghiên cứu khoa học liên quan: Thực hiện theo giá niêm yết hoặc báo giá hoặc giá bán của tài liệu, tiêu chuẩn cần mua.

(Khoản 2, Điều 8 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Tiền công biên soạn dự thảo tiêu chuẩn cơ sở và thuyết minh dự thảo: 20.000.000 đồng/01 dự thảo tiêu chuẩn kèm thuyết minh.
(Khoản 3, Điều 8 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 4, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi hội thảo chuyên đề, hội thảo góp ý hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn cơ sở:

   - Chủ trì: 1.000.000 đồng/buổi;

   - Thư ký: 500.000 đồng/buổi;

   - Đại biểu tham dự: 200.000 đồng/người/buổi.

(Khoản 4, Điều 8 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 4, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi xin ýkiến chuyên gia đốivớidựthảo tiêu chuẩn cơ sở:500.000 đồng/01 phiếu ý kiến.


(Khoản 5, Điều 8 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 5, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 6, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi tổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý đối với dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: 1.000.000 đồng/bảng tổng hợp.

(Khoản 6, Điều 8 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 6, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 7, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi thẩm tra dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: nếu thẩm tra theo phương pháp hội đồng thì áp dụng mức chi cho thành viên hội đồng bằng 70% mức chi đối với thành viên họp hội đồng thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; nếu thẩm tra theo phương pháp chuyên gia thì mức chi là 1.000.000 đồng/01 phiếu thẩm tra.

(Khoản 7, Điều 8 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 7, Điều 18 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi mua bản quyền tài liệu, giáo trình, sách phục vụ công tác đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: xác định theo giá niêm yết hoặc báo giá của tổ chức giữ bản quyền tài liệu, giáo trình.

(Khoản 1, Điều 9 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 1, Điều 21 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Phí đăng ký các khóa đào tạo, tập huấn trong nước: thực hiện theo yêu cầu, giá niêm yết hoặc báo giá của nơi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

(Khoản 2, Điều 9 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 2, Điều 21 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi phát triển chương trình đào tạo, học phần, môn học về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND; tiền công lao động chi trả cho các cá nhân tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đề cương học phần, môn học và biên soạn giáo trình được thực hiện theo hệ số, phương pháp xác định và mức thù lao của các chức danh được quy định tại Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND.

(Khoản 3, Điều 9 dự thảo)
	   Tại khoản 3, Điều 21 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN quy định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 HĐND tỉnh đã cụ thể hóa, hiện nay đang thực hiện theo Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND.

	Khoản 4, Điều 21 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi đào tạo ở nước ngoài cho các chuyên gia lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đạt trình độ quốc tế: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND.

(Khoản 4, Điều 9 dự thảo)
	

	Khoản 5, Điều 21 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi thuê chuyên gia, giảng viên trong nước để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: tiền công được xác định theo yêu cầu của chuyên gia, giảng viên phù hợp với yêu cầu đặt hàng của cơ quan chủ trì và chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế.

(Khoản 5, Điều 9 dự thảo)
	   Nội dung này được quy định tại khoản 5, Điều 21 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Điểm a, khoản 3 Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	Tiền công lập báo cáo phân tích, đánh giá tác động của dự thảo biện pháp TBT lên xuất khẩu của tỉnh nhằm phục vụ cảnh báo sớm cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý tại địa phương: 7.000.000 đồng/báo cáo.

(Điểm a khoản 1, Điều 10 dự thảo)
	   Mức chi nội dung này bằng 70% so với mức chi được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Điểm b, khoản 3 Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Tiền công lập báo cáo, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động và đề xuất nêu quan ngại thương mại của tỉnh với các biện pháp TBT của nước ngoài ảnh hưởng tới xuất khẩu của tỉnh (khi được giao hoặc phối hợp thực hiện): 7.000.000 đồng/báo cáo.

(Điểm b khoản 1, Điều 10 dự thảo)
	   Mức chi ở nội dung này bằng 70% so với mức chi được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Điểm c, khoản 3 Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Tiền công lập báo cáo, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động và đề xuất phương án xử lý quan ngại thương mại của các nước thành viên WTO đối với các biện pháp TBT của Việt Nam (trường hợp địa phương được yêu cầu phối hợp): 7.000.000 đồng/báo cáo.

(Điểm c khoản 1, Điều 10 dự thảo)
	   Mức chi nội dung này bằng 70% so với mức chi được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Điểm d, khoản 3, Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Chi họp tham vấn ý kiến cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia về các quan ngại thương mại đối với các biện pháp TBT:

- Chủ trì: 1.500.000 đồng/buổi;

- Thư ký: 700.000 đồng/buổi;

- Đại biểu tham dự: 300.000 đồng/buổi.

(Điểm d khoản 1, Điều 10 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Điểm g, khoản 3 Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Mức chi biên soạn và phát hành bản tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại định kỳ, chuyên đề theo ngành hàng có thế mạnh xuất khẩu: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức chi nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên các tạp chí trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Điểm đ khoản 1, Điều 10 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Khoản 4, Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	   Công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước của đơn vị chủ trì khi được giao thực hiện nhiệm vụ phân tích, đánh giá tác động các vấn đề TBT và các quan ngại thương mại đối với các biện pháp TBT không được áp dụng mức chi tiền công quy định tại điểm a, b, và c khoản 1 Điều này.

(Khoản 2, Điều 10 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại khoản 4, Điều 23 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.

	Điều 24 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN
	Chi xây dựng, vận hành, duy trì, khai thác và nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

(Điều 11 dự thảo)
	   Nội dung này theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN.
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